
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /SYT-NVYD 

V/v cập nhật tình hình dịch 

COVID-19 trên dịa bàn tỉnh  

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Khánh Hòa; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng. 

 

 Thực hiện Công văn số 4130/BYT-DP ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác thống kê báo cáo số liệu dịch COVID-19, Sở Y tế báo cáo số liệu dịch 

COVID-19 trên địa bàn Khánh Hòa, cập nhật lúc 10h00, ngày 27/5/2021 như sau: 

 1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn: 

Theo phụ lục đính kèm. 

 2. Các hoạt động khác 

- Tiếp tục thực hiện các Công điệnsố 597/CĐ-BCĐ và 600/CĐ-BCĐ 

ngày 05/5/2021 quy định về thời gian cách ly tập trung, quản lý sau khi kết 

thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. 

- Triển khai kết nối hệ thống camera giám sát tại khu vực cách ly tập trung 

(khách sạn) vào hệ thống quốc gia. 

- Khảo sát thiết lập cơ sở cách ly đối với các trường hợp F1 trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố để đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh. 

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 3 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo phân bổ của Bộ Y tế. 

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng: 0911662233, 0965391515, 0349323115 

để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho người dân. 

 Sở Y tế báo cáo thông tin về tình hình triển khai phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, đơn vị biết./. 

Nơi nhận:      

- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Bệnh viện tuyến tỉnh (VBĐT); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (VBĐT); 

- Trung tâm KDYT quốc tế (VBĐT); 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
 



BÁO CÁOTÌNH HÌNH COVID-19 TẠI TỈNHKHÁNH HÒA 

(CẬP NHẬT 10H00, NGÀY 27/5/2021) 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày 27/5/2021 của Sở Y tế) 

 

 

1. Báo cáo các trường hợp F0: Tổng: 142 trường hợp (ra viện: 122, đang điều trị 20). Trong đó từ 27/4/2021 là 23 trường hợp 

(ra viện: 06, đang điều trị: 17), cụ thể: 

STT 
Địa phương 

(huyện, quận) 

Tổng số ca cộng dồn  

(từ 27/4/2021) 
Số ca mắc mới trong ngày Ghi chú 

Đã 

được 

cách ly 

từ trước  

(1) 

Trong 

khu 

vực 

phong 

toả 

(2) 

Trong 

cộng 

đồng 

Đã được 

cách ly 

từ trước  

(1) 

Trong 

khu vực 

phong 

toả (2) 

Trong 

cộng đồng 

Tóm tắt đặc điểm dịch tễ 

chính của các ca bệnh trong 

ngày 

 

1 Nha Trang 12 0 0 0 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

2 Cam Lâm 10 0 0 0 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

3 Ninh Hòa 1 0 0 0 0 0  Công dân 

nhập cảnh 

Tổng cộng 23        

(1): được cách ly trước ngày lấy mẫu xét nghiệm 

(2): nơi có quyết định phong toả, cách ly khu vực 



2. Báo cáo các trường hợp F1 

S

T

T 

Địa 

phương 

(huyện, 

quận) 

Số F1 xác định được trong 

ngày 
Số F1 từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượng 

KQXN trong ngày 

Số 

lượng 

Theo dõi, cách ly XN lần 1 XN lần 2 XN ≥ 3 lần 

Chưa 

lấy 

mẫu 

Ghi 

chú 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

CLCS 

y tế 

CL 

tập 

trung 

CL 

tại 

nhà 

Chưa 

tìm 

được 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

  

1 
 Nha 

Trang 
0   -  

124   124        124     124      124     

Hoàn 

thành 

cách 

ly  

3  3    3         

Chưa 

hoàn 

thành 

2 
 Cam 

Lâm 
0   -  

 112 

0 

 112        112     112       112     

Hoàn 

thành 

cách 

ly  

5 5    5   5   5   

Chưa 

hoàn 

thành 

3 
 Ninh 

Hòa 
0   -  

6 6     6   6     6     

Hoàn 

thành 

cách 

ly   

30  3 27 0  0  0  30 0  0  27 0      

Chưa 

hoàn 

thành 

Tổng số          280 9 271    280   247   247       

CLCS y tế: cách ly tại cơ sở y tế 

 



3. Báo cáocáctrường hợp F2 

S

T

T 

Địa 

phương 

(huyện, 

quận) 

Số F2 xác định được trong 

ngày 
Số F2 từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượng 

KQXN trong ngày 

Số 

lượng 

Theo dõi, cách ly 
Không 

thực 

hiện 

XN 

XN lần 1 XN lần 2 

Chưa 

lấy 

mẫu 

Ghi chú 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

CLCS 

y tế 

CL 

tập 

trung 

CL 

tại 

nhà 

Chưa 

tìm 

được 

 
Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có KQ 
  

1 
 Nha 

Trang 
0        258      258   13   245           

Đã hoàn 

thành cách 

ly khi F1 

xét nghiệm 

lần 2 âm 

tính 

2 
 Cam 

Ranh 
 0        68      68   68              

3 
 Cam 

Lâm 
 0        47      47   0   47           

4 
 Vạn 

Ninh 
 0        6      6   0   6           

5 
 Diên 

Khánh 
 0        108      108   108              

6 
 Ninh 

Hòa 
 0        27      27   25   2           

7 
 Khánh 

Sơn 
 0        0      0   0              

8 
Khánh 

Vĩnh  
 0        383      383   383              

Tổng số   0       897       897   597   300             

 



4. Báo cáo cáctrường hợp (TH) về từ vùng dịch 

S

T

T 

Địa 

phương 

(huyện, 

quận) 

Số TH xác định được trong ngày Số TH từ 27/4/2021 đến nay 

Số 

lượng 

KQXN trong ngày 

Số 

lượng 

Theo dõi, cách ly  XN lần 1 XN lần 2 

Chưa 

lấy 

mẫu 

Hoàn 

thành 

cách 

ly 

Không 

XN 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có 

KQ 

CLC

S y tế 

CL 

tập 

trung 

CL 

tại 

nhà 

TDSK 
Không 

XN 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có KQ 

Dương 

tính 

Âm 

tính 

Chưa 

có KQ 
 

 

1 
 Nha 

Trang 
16   16   219  0 6 121 92 46   173    45     47 

2 
 Cam 

Ranh 
      386 2 2 25 357 357   29    15     19 

3 
 Cam 

Lâm 
      209 0 0 15 194 187   23         37 

4 
 Vạn 

Ninh 
19 19     858 0  0  17  860 860   17     11     512 

5 
 Diên 

Khánh 
     92 1  1 9 81 74   18     7      40 

6 
 Ninh 

Hòa 
     950 6  0 73 871 871   79      61     239 

7 
 Khánh 

Sơn 
      22     1  21 21   1            11 

8 
Khánh 

Vĩnh  
      155        155 155               117 

Tổng số        2891 9 9 261 2612 2551  340   149   991 

* TDSK: Theo dõi sức khỏe tại nhà 

 



5. Một số thông tin khác 

- Ổ dịch mới phát sinh: Không 

- Ổ dịch đang hoạt động: Không 

- Ổ dịch đã kết thúc hoạt động: Không 

- Ổ dịch trong (nhà máy, xí nghiệp): Không 

- Ổ dịch trong trường học: Không 

- Ổ dịch trong cơ sở y tế: Không 

- Ổ dịch tại nơi khác: Không 

- Tổng số đang được cách ly tập trung: 426 

- Tổng số đang được cách ly tại nhà: 103 

- Tổng số đang cách ly tại cơ sở y tế: 26 

- Tổng số đang theo dõi sức khoẻ: 1779 
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